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1. MỤC ĐÍCH 

Quy trình này thống nhất trình tự, thủ tục và thời gian thẩm định, phê duyệt đánh giá 

an ninh cảng biển của các Doanh nghiệp cảng biển thuộc khu vực quản lý của Cảng vụ 

Hàng hải Cần Thơ. 

2. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình này áp dụng đối với Phòng Thanh tra - An toàn, An ninh hàng hải, 

Phòng Tài vụ thuộc Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ và các Doanh nghiệp cảng biển tiếp nhận 

tàu biển hoạt động tuyến quốc tế qui định tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 27/2011/TT-

BGTVT ngày 14/4/2011. 

3. CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ TÀI LIỆU THAM KHẢO 

- Bộ Luật hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015; 

- Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu và bến cảng (ISPS Code) thông qua ngày 

12/12/2002; 

- Nghị định số 170/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về việc 

công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải; 

- Quyết định số 191/2003/QĐ-TTg ngày 16 tháng 9 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung năm 2002 một số chương của Công ước Quốc tế về An toàn 

sinh mạng con người trên biển năm 1974; 

- Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải về việc Áp dụng sửa đổi bổ sung năm 2002 của của Công ước Quốc tế về An toàn 

sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu 

biển và cảng biển; 

- Thông tư số 192/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng 

biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển; 

- Thông tư số 09/2011/TT-BNV ngày 03/6/2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn 

bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành phổ biến trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức.  

- Thông tư số 74/2014/TT-BGTVT ngày 19/12/2014 của Bộ Giao thông vận tải ban 

hành Quy chế công tác lưu trữ; 

- Quyết định số 1223/QĐ-BGTVT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận 

tải ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Bộ Giao thông vận tải. 

4. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT 

4.1 Định nghĩa: Không áp dụng. 

4.2 Giải thích từ ngữ: 

- Cảng biển:   Gồm các bến cảng, cầu cảng tiếp nhận tàu 

                                         biển hoạt động tuyến quốc tế. 

4.3 Chữ viết tắt: 

http://luat.xalo.vn/thuat-ngu-phap-ly/125649580/Quan-ly.html
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- TT27:                     Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT; 

- QĐ1223:   Quyết định số 1223/QĐ-BGTVT; 

- ANCB:    An ninh cảng biển;     

- ĐGANCB:   Đánh giá an ninh cảng biển; 

- Bộ luật ISPS:  Bộ Luật quốc tế về an ninh tàu và bến cảng;  

- CVHHCT:   Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;    

- TTr-ATANHH:  Thanh tra - An toàn, An ninh hàng hải. 

5. NỘI DUNG 

5.1 Cơ sở pháp lý 

 - Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu và bến cảng (ISPS Code) thông qua ngày 

12/12/2002; 

- Nghị định số 170/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ quy định về việc 

công bố, tiếp nhận, xử lý và truyền phát thông tin an ninh hàng hải; 

- Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải về việc Áp dụng sửa đổi bổ sung năm 2002 của của Công ước Quốc tế về 

An toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật 

Quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển; 

- Thông tư 192/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức 

thu chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh 

cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển. 

- Quyết định số 1223/QĐ-BGTVT ngày 28/6/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông 

vận tải ban hành Bảng thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu của Bộ Giao thông vận 

tải. 

5.2 Thành phần hồ sơ 
Bản 

chính 

Bản 

sao 

 - 01 bản Công văn đề nghị phê duyệt ĐGANCB do Giám đốc 

doanh nghiệp cảng ký (theo BM.TTr-ATANHH.02 - 

PLXV.TT27); 

X 

 

- 01 bản ĐGANCB có xác nhận của Giám đốc Doanh nghiệp 

cảng biển ở trang cuối (đối với cảng liên doanh với nước ngoài 

hoặc người khai thác cảng là pháp nhân, thể nhân nước ngoài thì 

Đánh giá an ninh cảng biển phải được dịch sang tiếng Anh) (theo 

BM.TTr-ATANHH.02 - PLVI.TT27). 

X  

5.3 Số lượng hồ sơ 
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 01 bộ 

5.4 Thời gian xử lý 

 Thời hạn cấp Giấy chứng nhận Thẩm định - Phê duyệt: chậm nhất 03 ngày làm 

việc kể từ ngày kết thúc đánh giá tại cảng biển 

5.5 Nơi tiếp nhận và trả kết quả 

 - Phòng TTr-ATANHH nếu nộp trực tiếp  

- Phòng TC-HC nếu gửi qua bưu điện 

5.6 Lệ phí 

 Thông tư 192/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu 

chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh 

cảng biển, kế hoạch an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tục của tàu biển; 

5.7 Quy trình xử lý công việc 

TT Trình tự 
Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/ 

Kết quả 

Bước 

1 
Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ Phòng TTr-

ATANHH  
 

-BM.TTr-

ATANHH.02 – 

PLVI.TT27 

-BM.TTr-

ATANHH.02 - 

PLXV.TT27 

-BM.TTr-

ATANHH.02-Mẫu số 

01 

Bước 

2 
Xem xét, thẩm định Phòng TTr-

ATANHH 
 

-BM.TTr-

ATANHH.02-Mẫu số 

02 

Bước 

3 

Phê duyệt đánh giá An ninh 
cảng biển 

Giám 

đốc/Phó 

Giám đốc 

Không quá 

03 ngày 

-BM.TTr-

ATANHH.02 – 

PLIV.TT27 

-BM.TTr-

ATANHH.02 - Mẫu 

số 03 

-BM.TTr-
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ATANHH.02 – 

PLVIII.TT27 

Bước 

4 
Trả kết quả 

Phòng TTr-

ATANHH, 

Tài vụ 

-BM.TTr-

ATANHH.02-Mẫu số 

04 

Bước 

5 
Lưu hồ sơ Phòng TTr-

ATANHH 
1223/QĐ-BGTVT 

5.8 Thuyết minh: 

  Bước 1: Tiếp nhận Hồ sơ đề nghị Thẩm định - Phê duyệt ĐGANCB 

- Viên chức Phòng TTr-ATANHH được phân công: 

a) Tiếp nhận hồ sơ: 

- Trực tiếp nhận hồ sơ đề nghị Thẩm định - Phê duyệt  ĐGANCB từ Doanh nghiệp 

cảng biển hoặc gián tiếp nhận từ văn thư cơ quan (nếu hồ sơ chuyển qua đường bưu điện); 

- Thành phần và số lượng hồ sơ: 

+ 01 bản Công văn đề nghị phê duyệt ĐGANCB do Giám đốc Doanh nghiệp cảng ký 

(theo BM.TTr-ATANHH.02 - PLXV.TT27); 

+ 01 bản ĐGANCB có xác nhận của Giám đốc Doanh nghiệp cảng biển ở trang cuối 

(đối với cảng liên doanh với nước ngoài hoặc người khai thác cảng là pháp nhân, thể nhân 

nước ngoài thì Đánh giá an ninh cảng biển phải được dịch sang tiếng Anh) (theo BM.TTr-

ATANHH.02 - PLVI.TT27) 

b) Giải quyết hồ sơ: 

- Xem xét hồ sơ, nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn cho Doanh nghiệp cảng biển bổ 

sung hoàn chỉnh, nếu đầy đủ thì thông báo về thời gian đánh giá tại cảng biển (theo 

BM.TTr-ATANHH.02 - Mẫu số 01). 

Bước 2: Xem xét và thẩm định ĐGANCB 

- Viên chức Phòng TTr-ATANHH được phân công: 

+ Xem xét bản ĐGANCB; 

+ Tiến hành Thẩm định ĐGANCB tại cảng biển. 

- Trong quá trình Thẩm định ĐGANCB tại cảng biển nếu bản ĐGANCB của Doanh 

nghiệp cảng chưa đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS thì thông báo cho Doanh nghiệp cảng 

biết và nêu rõ lý do, nội dung cần sửa đổi, bổ sung và thời gian hoàn thiện bản ĐGANCB của 

Doanh nghiệp cảng (theo BM.TTr-ATANHH.02 - Mẫu số 02). 

- Trường hợp Thẩm định ĐGANCB tại cảng biển nếu bản ĐGANCB của Doanh 

nghiệp cảng đáp ứng yêu cầu của Bộ luật ISPS thì kết thúc đánh giá tại cảng biển và thông 
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báo cho Doanh nghiệp cảng biển được biết về thời hạn cấp Giấy chứng nhận Thẩm định - 

Phê duyệt. 

Bước 3: Phê duyệt ĐGANCB 

1. Thẩm định đánh giá an ninh cảng biển: 

- Viên chức được phân công Thẩm định ĐGANCB gửi thông báo thu phí Thẩm định 

- Phê duyệt ĐGANCB (theo BM.TTr-ATANHH.02 - Mẫu số 03), đồng thời lập dự thảo 

Giấy chứng nhận Thẩm định - Phê duyệt ĐGANCB (theo BM.TTr-ATANHH.02-

PLIV.TT27) chậm nhất 03 ngày kể từ ngày kết thúc đánh giá tại cảng biển trình Giám đốc 

xem xét, ký Giấy chứng nhận Thẩm định - Phê duyệt ĐGANCB.  

- Giấy chứng nhận Thẩm định - Phê duyệt ĐGANCB được lập thành 02 bản, 01 bản 

gửi Doanh nghiệp cảng, 01 bản lưu trong hồ sơ Thẩm định - Phê duyệt ĐGANCB của 

Doanh nghiệp cảng tại cơ quan. 

2. Đánh giá nội bộ an ninh cảng biển hàng năm: 

 Phòng TTr-ATANHH cử viên chức tham gia cuộc họp đánh giá nội bộ an ninh cảng 

biển hàng năm do Doanh nghiệp cảng tổ chức với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản 

lý nhà nước chuyên ngành tại cảng biển để xem xét, góp ý kiến về các nội dung tại Phụ lục 

VIII Đánh giá nội bộ an ninh cảng biển (BM.TTr-ATANHH.02-PLVIII.TT27). 

Bước 4: Trả kết quả 

- Phòng Tài vụ phối hợp với Phòng TTr-ATANHH thu phí Thẩm định - Phê duyệt 

ĐGANCB. 

- Sau khi Phòng Tài vụ xác nhận việc đã thu phí Thẩm định - Phê duyệt ĐGANCB, 

Phòng TTr-ATANHH trả kết quả trực tiếp hoặc qua bưu điện cho Doanh nghiệp cảng theo 

thông báo trả kết quả. 

- Viên chức Phòng TTr-ATANHH được phân công vào Sổ theo dõi giải quyết hồ sơ 

(theo BM.TTr-ATANHH.02 - Mẫu số 04). 

Bước 5: Lưu hồ sơ 

Phòng TTr-ATANHH chịu trách nhiệm lưu trữ hồ sơ. 

6. BIỂU MẪU  

TT Tên biểu mẫu  Mã hiệu 

1 Công văn đề nghị phê duyệt ĐGANCB 
BM.TTr-ATANHH.02-

PLXV.TT27 

2 Bản ĐGANCB BM.TTr-ATANHH.02-PLVI.TT27 

3 Thông báo về thời gian kiểm tra BM.TTr-ATANHH.02-Mẫu số 01 

4 Thông báo sửa đổi, bổ sung ĐGANCB BM.TTr-ATANHH.02-Mẫu số 02 
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5 
Thông báo thu phí thẩm định, phê duyệt 

ĐGANCB 
BM.TTr-ATANHH.02-Mẫu số 03 

6 
Giấy chứng nhận Thẩm định- Phê duyệt 

ĐGANCB 
BM.TTr-ATANHH.02-PLIV.TT27 

7 Đánh giá nội bộ an ninh cảng biển 
BM.TTr-ATANHH.02-

PLVIII.TT27 

8 Sổ theo dõi giải quyết hồ sơ BM.TTr-ATANHH.02-Mẫu số 04 

7. HỒ SƠ: 

Hồ sơ Thẩm định - Phê duyệt ĐGANCB được lưu phải sắp xếp theo nội dung và 

đánh số thứ tự để đảm bảo việc quản lý an toàn, khai thác sử dụng thuận tiện, nhanh chóng.  

TT Hồ sơ lưu 

1 Công văn đề nghị phê duyệt ĐGANCB 

2 Bản ĐGANCB 

3 Thông báo về thời gian kiểm tra 

4 Thông báo sửa đổi, bổ sung ĐGANCB (nếu có); 

5 Thông báo thu phí thẩm định, phê duyệt ĐGANCB 

6 Giấy chứng nhận Thẩm định - Phê duyệt ĐGANCB 
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Biểu mẫu: BM.TTr-ATANHH.02-PLVI.TT27 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

 

 

…………… Tên cơ quan, đơn vị chủ quản …………… 

…………… Tên cảng biển …………… 

 

 

 

(Bản mẫu Đánh giá an ninh cảng biển) 

 

 

 

 

 

 

ĐÁNH GIÁ AN NINH CẢNG BIỂN 

(Lần đầu) 

 

Tên cơ quan, bộ phận thực hiện: ………………………………………………… 

Thời gian tổ chức đánh giá: ……………………………………………………… 

 

(Lưu ý: Đánh giá an ninh cảng biển là tài liệu mật, nghiêm cấm việc sao chép, sử 

dụng, tiếp cận trái phép tài liệu này, trừ những người có trách nhiệm đối với công tác 

an ninh cảng biển. Khi không sử dụng phải lưu giữ trong két bảo mật) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………, tháng… năm … 
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MỤC LỤC 

 

Lời nói đầu Trang 

số 

I. Khái quát về cảng                                                                       ghi chú (1)  

II. Cơ sở pháp lý đối với việc đánh giá an ninh cảng biển            ghi chú (2)  

III. Phương án thực hiện đánh giá an ninh cảng biển                    ghi chú (3)  

IV. Các tài sản, kết cấu hạ tầng quan trọng cần bảo vệ                 ghi chú (4)  

V. Các mối đe doạ đối với cảng                                                     ghi chú (5)  

VI. Hậu quả của các sự cố an ninh                                                ghi chú (6)  

VII. Các khuyến nghị                                                                         

VIII. Các Phụ lục                                                                   

Phụ lục 1: Sơ đồ cảng                                                             

Phụ lục 2: Danh mục các cầu, bến cảng  

Phụ lục 3: Phân tích rủi ro đối với 

                 (mối đe doạ, tình huống giả định áp vào một tài sản, kết cấu hạ 

tầng 

                     cụ thể, bao gồm các nội dung: 

(*) Quan sát, khảo sát ngay tại vị trí tài sản, kết cấu hạ tầng được thiết lập 

để mô tả các đặc điểm, yếu tố của chúng dưới góc độ bảo đảm an ninh nếu 

tình huống giả định xẩy ra. Cụ thể cần mô tả về: 

- Vị trí; 

- Vai trò, công dụng của tài sản, kết cấu hạ tầng và ảnh hưởng của nó đối với 

hoạt động chung của cảng; 

- Loại, cấp cấu trúc của tài sản, kết cấu hạ tầng; 

- Các kết cấu liền kề hoặc tiếp giáp với của tài sản, kết cấu hạ tầng; 

- Hàng rào vòng ngoài; 

- Các lối, vị trí, nơi ra vào hoặc có thể tiếp cận tài sản, kết cấu hạ tầng; 

- Các hệ thống, biện pháp an ninh, bảo vệ hiện đang được vận hành: quy định 

ra vào, báo động, giám sát xâm nhập, chiếu sáng, camera kiểm soát tiếp cận, 

xâm nhập.v.v... 

(**) Nhận xét về các khiếm khuyết, điểm yếu đối với các vấn đề nêu trong các 

nội dung đã được mô tả, nhất là về: Hàng rào; lối ra vào, tiếp cận; việc lưu 

thông, qua lại khu vực tài sản, kết cấu hạ tầng; quy định, cách thức kiểm tra, 

kiểm soát; báo động; ý thức cảnh giác của cán bộ, nhân viên và việc phổ 

biến, huấn luyện về an ninh.v.v... 

(***) Các biện pháp an ninh cần thiết lập, áp dụng khi các Cấp độ an ninh 

cao hơn được thiết lập cho cảng biển: 

- Cấp độ an ninh hàng hải 2; 

- Cấp độ an ninh hàng hải 3; 

(****) Tính toán, lập Bảng kết quả phân tích rủi ro theo mẫu tại Phụ lục VIII 
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đối với các mối đe doạ tiềm ẩn, phù hợp với tình hình an ninh thực tế của 

cảng mình. 

Bảng kết quả phân tích rủi ro          

Phụ lục 4: Phân tích rủi ro đối với ………………………………………..... 

                                (Đủ 4 nội dung từ (*) đến (****) như Phụ lục 3) 

 

Phụ lục 5 : Phân tích rủi ro đối với …………….. -nt- ………………..........  

Phụ lục 6 : Phân tích rủi ro đối với …………….. –nt-...................................  

…………: Phân tích rủi ro đối với …………….. -nt- ………………..........  

Phụ lục (n) : Phân tích rủi ro đối với … . ………. -nt- …………………......  

        (Số lượng các Phụ lục tương ứng với số tài sản hoặc kết cấu hạ tấng 

quan trọng cần bảo  vệ và do đó cần phải phân tích rủi ro) 

 

 

Tiếp theo trang Mục lục là phần nội dung bản Đánh giá an ninh cảng biển theo thứ tự 

bắt đầu từ Lời nói đầu đến hết phần các Phụ lục. 

 

Giải thích các Ghi chú bằng số (…) tại trang Mục lục: 

- Ghi chú (1): Doanh nghiệp cảng tập hợp, thu thập thông tin về cảng biển như sau: 

a) Vị trí địa lý, diện tích và ranh giới tiếp giáp (vùng đất cảng, vùng nước trước 

cảng); 

b) Vai trò của cảng đối với sự phát triển kinh tế của tỉnh, khu vực hoặc quốc gia; 

c) Số lượng và chủng loại hàng thông qua cảng; 

d) Số lượt tàu đến cảng trong năm, loại tàu và quốc tịch tàu; 

e) Loại công trình cảng; 

g) Các kết cấu hạ tầng của cảng; 

h) Sơ đồ tổ chức, điều hành sản xuất, kinh doanh; 

i) Các nội quy, quy định, quy trình hiện hành liên quan đến trật tự, trị an cảng; 

- Ghi chú (2): Nêu rõ việc thực hiện khoản 5 Điều 3 của Thông tư này và trích nội 

dung mục 15.5 phần A và mục 15.3 phần B của Bộ luật ISPS. 

- Ghi chú (3): Nêu các nội dung ai chỉ đạo? Thành phần tham gia đánh giá ANCB 

gồm những ai? Nội dung tập hợp thông tin về cảng biển thực hiện trong bao lâu? Nội 

dung khảo sát thực tế tại ngay vị trí tài sản, kết cấu hạ tầng quan trọng cần bảo vệ và 

các vấn đề liên quan thực hiện trong bao lâu? 

- Ghi chú (4): tham khảo mục 15.7 phần B của Bộ luật ISPS để xác định những tài 

sản, kết cấu hạ tầng cụ thể nào là quan trọng, cần bảo vệ. 

- Ghi chú (5): Xác định các mối đe doạ đối với cảng như trộm cắp, buôn lậu ma tuý, 

di cư, vượt biên trái phép và lậu vé; trộm cắp có vũ trang đối với tàu biển; phá hoại; 
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khủng bố và tham khảo Mục 15.11 Phần B của Bộ luật ISPS để xác định các mối đe 

dọa, sự cố an ninh cụ thể có thể xảy ra đối với cảng của mình. 

- Ghi chú (6): nêu những hậu quả chung và hậu quả, ảnh hưởng hậu quả của các tình 

huống giả định. 
 

 

BẢNG KẾT QUẢ PHÂN TÍCH RỦI RO 
 

 
ĐỐI VỚI TÌNH HÌNH HIỆN TẠI  

SAU KHI ĐÃ ÁP DỤNG CÁC BIỆN PHÁP AN 

NINH 

CSHT 

và 
hoạt 

động 

quan 
trọng 

Xác định các mối 

đe doạ 

Điểm 

hậu 
quả 

Điểm khả năng tồn tại Cấp, 

biện 
pháp 

xử lý 

Biện 

pháp 
an ninh 

cần áp 

dụng 

Điểm 

hậu 
quả 

Điểm khả năng tồn tại Cấp, 

biện 
pháp 

xử lý 

Đối với 

KNXN 

Đối 

với 
ANTC 

Tổng 

điểm 

Đối 

với 
KNXN 

Đối 

với 
ANTC 

Tổng 

điểm 

 

 Mối 

đe 
doạ 

chính 

1 

- Tình 

huống cụ 
thể 1 

           

 - Tình 

huống cụ 

thể 2 

           

 - …            

 Mối 

đe 
doạ 

chính 

2 

- Tình 

huống cụ 
thể 1 

           

 - Tình 

huống cụ 

thể 2 

           

 - …            

 

Các mối đe doạ, tình huống giả định thường là: Tấn công từ xa, đánh bom từ bên 

ngoài; xâm nhập trái phép; đưa vũ khí vào cảng, lên tàu; chiếm quyền kiểm soát; bắt, 

khống chế nhân viên; phá hoại; tấn công nhân viên, ăn trộm … 
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Biểu mẫu: BM.TTr-ATANHH.02-PLXV.TT27 

TÊN DOANH NGHIỆP CẢNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Cần Thơ, ngày……tháng……năm…… 

 

Kính gửi: Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ. 

 

Căn cứ Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển;  

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14/04/2011 của Bộ trưởng Bộ 

Giao thông vận tải quy định về việc áp dụng Sửa đổi bổ sung năm 2002 của Công 

ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo 

Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển.  

Doanh nghiệp cảng chúng tôi đã hoàn thành việc đánh giá an ninh cảng biển 

theo các yêu cầu của Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển và các quy định 

pháp luật của Việt Nam. Bản đánh giá an ninh cảng biển gồm ....... trang, kể cả các 

Phụ lục. 

Đề nghị Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ thẩm định và phê duyệt.           

Cán bộ an ninh cảng biển 

(Ký ghi rõ họ tên) 
Lãnh đạo Doanh nghiệp 

(Ký tên và đóng dấu) 
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Biểu mẫu: BM.TTr-ATANHH.02-Mẫu số 01 
 

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: …..  /TB-TTr.ATANHH 

V/v thông báo thời gian kiểm tra 
 Cần Thơ, ngày …. tháng …. năm ….. 

 

Kính gửi: …………………..(1) 

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đã nhận được hồ sơ đề nghị Thẩm định, phê duyệt 

Đánh giá An ninh cảng biển của Quý Doanh nghiệp cảng đối với 

…………………………….(2). Để đủ cơ sở, điều kiện cấp Giấy chứng nhận Thẩm 

định – Phê duyệt, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ thông báo thời gian kiểm tra thực địa 

cảng như sau: 

Hồi ….giờ…… ngày ….. tháng …… năm ……… 

Thành phần gồm: 

1. Ông ……………………. – Viên chức Phòng TTr-ATANHH; 

2. Ông ……………………. – Viên chức Phòng TTr-ATANHH. 

Đề nghị Quý Doanh nghiệp Cảng bố trí cán bộ làm việc và chuẩn bị tài liệu 

liên quan để cuộc thẩm định, đánh giá đạt kết quả tốt nhất. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu VT,TTr.ATANHH. 

 

GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 

 

 

 

(1) – Tên Doanh nghiệp cảng biển; 

(2) – Tên bến cảng/ cảng biển đề nghị Thẩm định - Phê duyệt ĐGANCB. 
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Biểu mẫu: BM.TTr-ATANHH.02-Mẫu số 02 

 
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  ….. /TB-TTr.ATANHH Cần Thơ, ngày……tháng……năm…… 

 

THÔNG BÁO 

V/v sửa đổi, bổ sung đánh giá an ninh cảng biển 

 

Kính gửi:…….(1) 

 

Trong quá trình thẩm định, đánh giá an ninh cảng biển/ bến cảng…..(2) của 

……(1), Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ nhận thấy bản đánh giá an ninh chưa phù hợp 

với thực tế và đảm bảo các yêu cầu theo quy định của Bộ Luật ISPS.  

Vậy, Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ thông báo: 

1. …..(1) phải sửa đổi, bổ sung bản đánh giá an ninh các nội dung sau: 

……………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………. 

2. Thời gian thẩm định, đánh giá lại vào…giờ….ngày….tháng…năm…… tại 

Trụ sở văn phòng …….(1). 

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đề nghị ……….(1) bố trí cán bộ làm việc và chuẩn 

bị tài liệu liên quan để cuộc thẩm định, đánh giá lại đạt kết quả. 

Mọi thắc mắc đề nghị liên hệ Phòng Thanh tra - An toàn, An ninh Hàng hải, 

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ (số điện thoại/fax: 02922. 242469/ 02923. 841049; 

Email: safetycantho@gmail.com). 

Trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận:                     GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                                                                                   (đã ký) 
- Lưu VT,TTr.ATANHH. 

 

 

(1) – Tên Doanh nghiệp cảng biển; 

(2) – Tên bến cảng / cảng biển đề nghị thẩm định- phê duyệt ĐGANCB. 
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Biểu mẫu: BM.TTr-ATANHH.02-Mẫu số 03 

 
CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: …./CVHHCT-TTr.ATANHH 

V/v Thu phí thẩm định, phê duyệt 

đánh giá an ninh cảng biển. 

 Cần Thơ, ngày….tháng….năm ……. 

 

Kính gửi: ...........................................................................(1) 

Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ đang thẩm định hồ sơ để cấp giấy THẨM ĐỊNH-PHÊ 

DUYỆT đánh giá an ninh cảng biển của quý công ty. Đề nghị quý công 

ty……………………………….(1) thanh toán các khoản phí theo Thông tư số 

192/2016/TT-BTC ngày 08/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định, phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển, kế hoạch 

an ninh cảng biển và cấp lý lịch liên tịch của tàu biển, cụ thể như sau: 

TT Danh mục phí Mức thu 

(đồng/lần) 

Số 

lượng 

Thành tiền 

1 

 

Thẩm định, phê duyệt 

đánh giá an ninh cảng biển 

lần đầu cho………(2) 

15.000.000 VNĐ 01 15.000.000 VNĐ 

Tổng cộng 15.000.000 VNĐ 

Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng. 

Quý Công ty có thể thanh toán theo hai hình thức sau:  

- Thanh toán bằng tiền mặt tại Trụ sở chính Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ. Địa 

điểm nộp phí: 14/11 Lê Hồng Phong, P.Bình Thủy, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ.  

- Chuyển khoản qua Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam-PGD An Thới, Chi 

nhánh Cần Thơ (Chủ tài khoản Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ, số TK: 

070.01.01.000075.1)  

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Tài vụ; 

- Lưu: VT, TTr.ATANHH. 

GIÁM ĐỐC 

(đã ký) 
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Biểu mẫu: BM.TTr-ATANHH.02-PLIV.TT27 
  

CỤC HÀNG HẢI VIỆT NAM 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

                                            THẨM ĐỊNH – PHÊ DUYỆT 

ĐÁNH GIÁ AN NINH CẢNG BIỂN 

(Lần...............) 

ĐÁNH GIÁ AN NINH CẢNG BIỂN đối với cảng/ bến cảng: Tên cảng biển, 

Tên cơ quan, đơn vị chủ quản. 

 

Gồm ....... trang, kể cả các Phụ lục được gửi đến Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ 

vào ngày ........... tháng .......... năm ……. 

Sau khi nghiên cứu kỹ nội dung ĐÁNH GIÁ AN NINH CẢNG BIỂN nói trên, 

kết hợp với kết quả thẩm định tại cảng, thấy rằng: 

Nội dung Phù hợp Chưa phù hợp 

Xác định các tài sản, kết cấu hạ tầng và 

hoạt động quan trọng cần bảo vệ. 
  

Xác định các mối đe dọa tiềm tàng đối với 

tài sản, kết cấu hạ tầng và hoạt động quan 

trọng cần bảo vệ. 

  

Xác định khả năng bị tổn hại.   

Xác định, lựa chọn các biện pháp cần áp 

dụng giảm khả năng tổn hại. 
  

Các khuyến khích cụ thể đối với nội dung chưa phù hợp (nếu có): 

.........................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 

CÁN BỘ THẨM ĐỊNH 

(Họ tên và chữ ký) 

Cần Thơ, ngày…… tháng…… năm…… 

PHÊ DUYỆT CỦA GIÁM ĐÔC 

CẢNG VỤ HÀNG HẢI CẦN THƠ 

(Ký tên và đóng dấu) 
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BM.TTr-ATANHH.02-PLVIII.TT27 

ĐÁNH GIÁ NỘI BỘ AN NINH CẢNG BIỂN 
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 04  năm 2011 của Bộ 

trưởng Bộ Giao thông vận tải) 

STT Nội dung Đánh giá 

I Tổng quát 

1 Tên cảng biển  

2 Doanh nghiệp cảng biển  

3 
Tên của Cán bộ An ninh cảng biển (PFSO) 

Tên của Phó PFSO (nếu có) 
 

4 
Số lượt tàu thuộc diện áp dụng Bộ luật ISPS ghé vào 

cảng trong năm qua 
 

5 
Loại tàu thuộc diện áp dụng Bộ luật ISPS ghé vào 

cảng trong năm qua 
 

6 
Kế hoạch An ninh cảng biển đã được Cục Hàng hải 

Việt Nam phê duyệt vào ngày 
 

7 
Từ ngày được phê duyệt đến nay cảng có thay đổi lớn 

gì về kết cấu, trang thiết bị hay khai thác không? 

□ Có 

Chuyển đến 

Mục VI 

□ Không 

8 
Từ ngày được phê duyệt đến nay tại cảng có xảy ra sự 

cố an ninh nào không? 

□ Có 

Chuyển đến 

Mục VI 

□ Không 

II Tổ chức an ninh cảng và trách nhiệm  

1 
Ban (Bộ phận) An ninh cảng có được thành lập 

không? 
□ Có □ Không 

2 
Ban (Bộ phận) An ninh cảng biển có họp định kỳ 

không? 

□ Có 

Chu kỳ: 
□ Không 

3 
Cán bộ An ninh có được chỉ định bằng văn bản 

không? 
□ Có □ Không 

4 
Các thành viên trong Ban (Bộ phận) An ninh cảng 

biển có hiểu rõ trách nhiệm của mình không? 
□ Có □ Không 

5 
Các nhân viên bảo vệ có hiểu rõ trách nhiệm của mình 

không? 
□ Có □ Không 

6 
Các nhân viên khác trong cảng có hiểu rõ trách nhiệm 

của mình không? 
□ Có □ Không 

7 

Cảng có thiết lập các quy trình nhằm bảo vệ các thông 

tin nhạy cảm về an ninh hàng hải, kể cả Kế hoạch An 

ninh cảng biển không? 

□ Có □ Không 

8 Cảng có thiết lập mối quan hệ với các cơ quan có liên □ Có □ Không 
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quan đến an ninh hàng hải không? 

9 Cảng có ký Bản Cam kết an ninh với tàu không? □ Có □ Không 

III Các biện pháp an ninh  

1 
Các biện pháp an ninh đối với kiểm soát tiếp cận 

cảng biển 
 

1.1 
Các biện pháp an ninh hiện đang áp dụng có kiểm soát 

được 
 

 - Cán bộ, nhân viên tiếp cận cảng biển không? □ Có □ Không 

 - Công nhân tiếp cận cảng biển không? □ Có □ Không 

 - Khách tiếp cận cảng biển không? □ Có □ Không 

 - Thuyền viên tiếp cận cảng biển không? □ Có □ Không 

 - Những người khác tiếp cận cảng biển không? □ Có □ Không 

 - Xe máy, xe đạp tiếp cận cảng biển không? □ Có □ Không 

 - Xe ô tô chở (người, khách) tiếp cận cảng biển không? □ Có □ Không 

 - Xe ô tô tải tiếp cận cảng biển không? □ Có □ Không 

 - Phương tiện thuỷ tiếp cận cảng biển không? □ Có □ Không 

1.2 
Cảng có xây dựng một hệ thống nhận dạng người và 

phương tiện ra vào cảng không? 
□ Có □ Không 

1.3 

Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy 

trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an 

ninh 2 không? 

□ Có □ Không 

1.4 

Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy 

trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an 

ninh 3 không? 

□ Có □ Không 

2 
Các biện pháp an ninh đối với kiểm soát các khu 

vực hạn chế trong cảng 
□ Có □ Không 

2.1 
Các khu vực hạn chế trong cảng có được chỉ báo rõ 

ràng hay không? 
□ Có □ Không 

2.2 
Các biện pháp an ninh hiện đang áp dụng có kiểm soát 

được: 
□ Có □ Không 

 
- cán bộ, nhân viên tiếp cận các khu vực hạn chế trong 

cảng biển không? 
□ Có □ Không 

 
- công nhân tiếp cận các khu vực hạn chế trong cảng 

biển không? 
□ Có □ Không 

 
- Khách tiếp cận các khu vực hạn chế trong cảng biển 

không? 
□ Có □ Không 

 
- Thuyền viên tiếp cận các khu vực hạn chế trong cảng 

biển không? 
□ Có □ Không 
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- Những người khác tiếp cận các khu vực hạn chế 

trong cảng biển không? 
□ Có □ Không 

 
- Xe máy, xe đạp tiếp cận các khu vực hạn chế trong 

cảng biển không? 
□ Có □ Không 

 
- Xe ô tô con tiếp cận các khu vực hạn chế trong cảng 

biển không? 
□ Có □ Không 

 
- Xe ô tô tải tiếp cận các khu vực hạn chế trong cảng 

biển không? 
□ Có □ Không 

 
- Phương tiện thuỷ tiếp cận các khu vực hạn chế trong 

cảng biển không? 
□ Có □ Không 

2.3 

Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy 

trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an 

ninh 2 không? 

□ Có □ Không 

2.4 

Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy 

trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an 

ninh 3 không? 

□ Có □ Không 

3 Các biện pháp an ninh đối với hàng hoá  

3.1 

Có thường xuyên kiểm tra giấy tờ hàng hoá để bảo 

đảm rằng chỉ những hàng hoá đúng chủng loại mới 

được cho vào cảng và kho hay không? 

□ Có □ Không 

3.2 

Có thường xuyên kiểm tra người vận chuyển hàng hoá 

để bảo đảm rằng những người này được phép chở 

hàng hoá vào cảng không? 

□ Có □ Không 

3.3 

Có thường xuyên kiểm tra các thành phần của hàng 

hoá, kể cả việc kiểm tra niêm phong khi hàng hoá 

được đưa vào cảng, khi hàng hoá xếp trong cảng? 

□ Có □ Không 

3.4 
Có thường xuyên kiểm tra các phương tiện chở hàng 

vào cảng không? 
□ Có □ Không 

3.5 

Thực hiện kiểm tra hàng hoá nhằm tránh xáo trộn 

hàng hoá bằng: 

A. Mắt 

B. Bằng tay 

C. Các thiết bị dò, quét 

 

 

□ Có 

□ Có 

□ Có 

 

 

□ Không 

□ Không 

□ Không 

3.6 

Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy 

trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an 

ninh 2 không? 

□ Có □ Không 

3.7 

Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy 

trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an 

ninh 3 không? 

□ Có □ Không 

4 
Các biện pháp an ninh đối với Giao nhận hàng 

cung ứng cho tàu 
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4.1 

Có thường xuyên kiểm tra giấy tờ hàng cung ứng để 

bảo đảm rằng chỉ những mặt hàng đúng chủng loại 

mới được cho vào cảng để đưa lên tàu không? 

□ Có 

Chu kỳ: 
□ Không 

4.2 

Có thường xuyên kiểm tra người vận chuyển để bảo 

đảm rằng những người này được phép chở hàng cung 

ứng vào cảng không? 

□ Có 

Chu kỳ: 
□ Không 

4.3 

Có thường xuyên kiểm tra các thành phần của hàng 

cung ứng, kể cả việc kiểm tra chi tiết hàng cung ứng 

trước khi cho phép đưa vào cảng không? 

□ Có 

Chu kỳ: 
□ Không 

4.4 
Có thường xuyên kiểm tra các phương tiện chở hàng 

cung ứng vào cảng không? 

□ Có 

Chu kỳ: 
□ Không 

4.5 

Thực hiện kiểm tra hàng cung ứng bằng: 

A. Mắt 

B. Bằng tay 

C. Các thiết bị dò, quét... 

 

□ Có 

□ Có 

□ Có 

 

□ Không 

□ Không 

□ Không 

4.6 

Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy 

trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an 

ninh 2 không? 

□ Có □ Không 

4.7 

Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy 

trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an 

ninh 3 không? 

□ Có □ Không 

5 Các biện pháp an ninh đối với Hành lý gửi  

5.1 
Hành lý gửi có được đánh số, đeo thẻ và để ở những 

vị trí được bảo vệ thích hợp hay không? 
□ Có □ Không 

5.2 Có thường xuyên kiểm tra hành lý gửi không? 
□ Có 

Chu kỳ: 
□ Không 

5.3 

Thực hiện kiểm tra hành lý gửi bằng: 

A. Mắt 

B. Bằng tay 

C. Các thiết bị dò, quét... 

 

□ Có 

□ Có 

□ Có 

 

□ Không 

□ Không 

□ Không 

5.4 

Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy 

trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an 

ninh 2 không? 

□ Có □ Không 

5.5 

Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy 

trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an 

ninh 3 không? 

□ Có □ Không 

6 
Các biện pháp an ninh đối với Kiểm soát an ninh 

cảng biển 
 

6.1 
Lực lượng bảo vệ được bố trí tại các vị trí đã nêu 

trong Kế hoạch an ninh cảng biển không? 
□ Có □ Không 
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6.2 

Lực lượng tuần tra các khu vực trong cảng biển thực 

hiện việc tuần tra bằng: 

A. Đi bộ 

B. Xe đạp, xe máy 

C. Ca nô 

 

 

□ Có 

□ Có 

□ Có 

 

 

□ Không 

□ Không 

□ Không 

6.3 
Có sử dụng Camera để giám sát các khu vực nhạy 

cảm trong cảng biển không? 
□ Có □ Không 

6.4 

Có các biện pháp để bảo đảm hệ thống chiếu sáng, hệ 

thống an ninh khác được cung cấp điện liên tục 

không? 

□ Có □ Không 

6.5 

Hệ thống chiếu sáng của cảng có bảo đảm đủ sáng để 

nhận dạng được người, phương tiện tới gần các điểm 

tiếp cận, hàng rào, các khu vực hạn chế và tàu, khi trời 

tối hay khi tầm nhìn xa bị hạn chế hay không? 

□ Có □ Không 

6.6 

Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy 

trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an 

ninh 2 không? 

□ Có □ Không 

6.7 

Có xem xét lại tính khả thi và hiệu quả của các quy 

trình, biện pháp an ninh dự kiến áp dụng ở cấp độ an 

ninh 3 không? 

□ Có □ Không 

IV Quy trình báo cáo và các kế hoạch khẩn cấp  

1 
Có thường xuyên liên hệ với các cơ quan có liên quan 

không? 
□ Có □ Không 

2 
Có cần cập nhật, bổ sung kế hoạch sơ tán sau các đợt 

thực tập, diễn tập không? 
□ Có □ Không 

3 

Có cần cập nhật, bổ sung kế hoạch ứng phó khi phát 

hiện vũ khí/thuốc nổ/vật khả nghi trong cảng sau các 

đợt thực tập, diễn tập không? 

□ Có □ Không 

4 

Có cần cập nhật, bổ sung kế hoạch ứng phó khi hệ 

thống chiếu sáng bị mất sau các đợt thực tập, diễn tập 

không? 

□ Có □ Không 

5 
Có cần cập nhật, bổ sung kế hoạch phòng cháy chữa 

cháy sau các đợt thực tập, diễn tập không? 
□ Có □ Không 

6 
Có cần cập nhật, bổ sung kế hoạch ứng phó sự cố tràn 

dầu sau các đợt thực tập, diễn tập không? 
□ Có □ Không 

V Huấn luyện, thực tập và diễn tập  

1 
Có tổ chức huấn luyện cho Ban (Bộ phận) an ninh 

cảng biển không? 

□ Có 

Biên bản: 
□ Không 

2 
Có tổ chức huấn luyện cho lực lượng bảo vệ cảng 

không? 

□ Có 

Biên bản: 
□ Không 
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3 
Có tổ chức huấn luyện cho các cán bộ, công nhân viên 

trong cảng không? 

□ Có 

Biên bản: 
□ Không 

4 Có tổ chức các đợt thực tập theo kế hoạch không? 
□ Có 

Biên bản: 
□ Không 

5 Có tổ chức đợt diễn tập theo kế hoạch không? 
□ Có 

Biên bản: 
□ Không 

VI Đánh giá an ninh cảng biển và Kế hoạch An ninh cảng biển bổ sung 

1 
Có tiến hành đánh giá an ninh cảng biển theo quy định 

không? 
□ Có 

□ Không 

Cần tiến 

hành ngay 

2 
Có tiến hành lập Kế hoạch an ninh cảng biển theo quy 

định không? 
□ Có 

□ Không 

Cần tiến 

hành ngay 

VII Các khuyến nghị bổ sung, sửa đổi Kế hoạch An ninh cảng biển 

1 Tổ chức an ninh cảng và trách nhiệm   

2 Các biện pháp an ninh  

2.1 
Các biện pháp an ninh đối với Kiểm soát tiếp cận cảng 

biển 
 

2.2 
Các biện pháp an ninh đối với Các khu vực hạn chế 

trong cảng biển 
 

2.3 Các biện pháp an ninh đối với Hàng hoá  

2.4 
Các biện pháp an ninh đối với Giao nhận hàng cung 

ứng cho tàu 
 

2.5 Các biện pháp an ninh đối với Hành lý gửi  

2.6 
Các biện pháp an ninh đối với Kiểm soát an ninh cảng 

biển 
 

3 Quy trình báo cáo và các kế hoạch khẩn cấp  

4 Huấn luyện, thực tập và diễn tập  

 

Trưởng Ban (Bộ phận) an ninh cảng biển 

(Ký tên) 

 

...., ngày........ tháng...... năm..... 

Giám đốc  

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 
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SỔ THEO DÕI GIẢI QUYẾT HỒ SƠ 
 

 

STT 

Họ tên, địa 

chỉ người 

nộp hồ sơ 

Loại hồ 

sơ 

Ngày 

nhận 

hồ sơ 

Người 

nhận 

hồ sơ 

Ngày 

hẹn 

 trả kết 

quả 

Ngày 

trả kết 

quả 

Người 

nhận 

kết quả 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 


